
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số: 104/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bô sung một so điêu của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức chỉnh quyên 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị 
định liên quan đên việc nộp, xuất trình so hộ khau, so tạm trú giấy khỉ thực hiện 
thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ công.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị đinh số 61/2015/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 7 năm 2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia về việc làm đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 
74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 28 như sau:

“a) Đối với người lao động: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của ủ y  
ban nhân dân cấp xã về nơi thực hiện dự án theo Mầu số 1 ban hành kèm theo 
Nghị định này;”.

2. Thay thế một số cụm từ tại điểm b khoản 2 Điều 28 như sau:

Thay thế cụm từ “bản sao Chúng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ 
tạm trú” và cụm từ “bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ 
khẩu hoặc sổ tạm trú” bằng cụm từ “bản sao Chứng minh nhân dân hoặc thẻ 
Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh”.

ì
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3. Thay thế Mầu số la  ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 9 năm 2019 bằng Mau số 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Bãi bỏ Mầu số 1 b ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 
tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu của Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chì tiết và hướng 
dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

“ 1. Người có tên trong cùng một hộ gia đỉnh đăng ký thường trú, trừ những 
người thưộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ 
đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã 
tham gia bảo hiểm y tể theo quy định tại khoản 1 Điều này.”.

3. Bãi bỏ cụm từ “Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú)” tại Mau số 3 ban hành 
kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định 
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiếm y tế.

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại mục 4, phần hướng dẫn của Mau số 4 ban 
hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy 
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiếm 
y tể như sau:

“4. Cá nhân đăng ký nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội, 
khi đến nhận kểt quả là tiền giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, viên chức bộ phận 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn cá nhân như sau:

a) Người hưởng ché độ trực tiếp nhận: Cung cấp giấy hẹn và thẻ Căn cước 
công dân hoặc Chứng minh nhân dân.

b) Người khác nhận thay:

Nếu là thân nhân của người hưởng chế độ: Cung cấp giấy hẹn, Chứng 
minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân và một trong các giấy tờ chứng 
minh là thân nhân của người hưởng bảo hiểm y tế sau: bản sao giấy khai sinh
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hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận thông 
tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu là người giám hộ: Cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ 
Căn cước công dân, giấy tờ chứng minh là giám hộ đương nhiên của người 
hưởng bảo hiểm y tế (bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Giấy 
chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giây thông 
báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư). Trong trường hợp không có người giám hộ đương nhiên theo quy 
định của pháp luật thì cung cấp giấy hẹn, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn 
cước công dân, quyết định công nhận việc giám hộ của cấp có thâm quyên.

Nểu không phải là thân nhân hoặc người giám hộ nêu trên, cung cấp giấy 
hẹn, Chúng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, giấy ủy quyền theo 
quy định của pháp luật hiện hành,”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b 
khoản 3 Điều 6 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 
quy đinh chính sách hỗ trợ học sinh và trường phố thông ở xã, thôn đặc 
biêt khó khăn

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư trong trường hợp cơ quan, tố chức không thế khai thác được thông tin cư trú 
của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không the khai thác được thông tin cư trú 
của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

3. Sửa đối điếm b khoản 3 Điều 6 như sau:

“b) Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sỏ' dữ liệu quốc gia về dân 
cư trong trường hợp cơ quan, tố chức không the khai thác được thông tin cư trú 
của công dân trong Cơ sở dữ liệu quổc gia về dân cư.”.

ì
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Điều 4. Sửa đổi, bổ sung inột số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 9 năm 2020 quy định về chính sách phát triển giáo dục 
mầm non

1. Sửa đổi, bo sung điếm a khoản 3 Điều 7 như sau:

“a) Cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dường trẻ em thuộc đối tượng quy 
định tại điếm a khoản 1 Điều này cung cấp thông tin về số định danh cá nhân 
của trẻ em hoặc của cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;

Nộp bản sao của một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, 
Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú 
của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8 như sau:

“b) Giấy khai sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao 
có chứng thực).”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 8 năm 2021 quy đinh về CO’ chế thu, quản l ý  hoc phí đối vói 
CO' sỏ' giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

1. Thay thế cụm từ “sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ xác nhận của cơ 
quan Công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp số hộ khẩu bị thất lạc)” 
tại điếm b khoản 1 thành “thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, 
Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân 
và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp 
cơ quan, tố chức không thế khai thác được thông tin cư trú của công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 19 như sau:

“đ) Trường hợp học sinh, sinh viên có thẻ Căn cước công dân và được cấp 
mã sô định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thế khai thác từ việc 
kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Phòng Tài chính, Sở Tài chính, thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, 
học sinh, sinh viên không phải nộp Giấy khai sinh và giấy tờ chúng minh noi 
thường trú.”.



5

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 quy định về khoán rừng, 
vưòn cây và diện tích mặt nưóc trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm 
nghiệp Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau:

“b) Hồ sơ nhận khoán

Đồ nghị nhận khoán: Đối với cá nhân, hộ gia đình theo Mầu số 02; cộng 
đồng dân cư thôn theo Mau số 03.

Biên bản họp thôn (đối với cộng đồng dân cư thôn): Gồm nội dung thống 
nhất đề nghị nhận khoán; cử người đại diện giao kết họp đồng.

Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với cộng đồng dân cư thôn 
gồm danh sách các thành viên và thông tin về số định danh cá nhân của các 
thành viên trong danh sách.”.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà 
ỏ' xã hôi

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“ 1. Hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng 
ký thường trú đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú.”.

Điều 8. Sửa đỗi, bổ sung Điều 11 Nghị đinh số 137/2013/NĐ-CP ngày 
21 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện 
lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 11 như sau:

“a) Bên mua điện phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của 
pháp luật, có đề nghị mua điện và thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa 
điếm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hũư, quản lý, sử dụng địa 
điếm mua điện;”.

2. Bổ sung khoản la  sau khoản 1 Điều 11 như sau:

“ la. Hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt của bên 
mua điện dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử bao gồm: Đe nghị mua điện và một 
trong các giấy tờ, tài liệu sau:
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a) Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông 
tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện. Tại một 
địa điếm đăng ký mua điện, bên mua điện là một hộ gia đình thì chỉ được ký 01 
Hợp đông.

b) Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa 
điếm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ sau: 
Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận về quyền sử dụng 
đất (trên đất đã có nhà ở); quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà; hợp 
đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh 
quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điếm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở 
lên để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 Hợp đồng.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục 
đích sinh hoạt.”.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi đinh số 99/2015/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị đinh số 
30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 60 như sau:

“c) Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà 
ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chửng nhận kết hôn.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 69 như sau:

“b) Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiểu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường 
họp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.”.

3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 71a như sau:

“b) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiểu đang 
còn giá trị hoặc giấy tờ chúng minh thuộc lực lượng quân đội nhân dân theo 
quy định của Bộ Quốc phòng của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ 
chông thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.”.

Điều 10. Sữa đổi, bỗ sung một số điều của Nghi định số 134/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
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1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 3 Điều 7 như sau:

“đ) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng 
minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh 
cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 9 như sau:

“b) Người nộp thuế cung cấp thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất 
trình giấy thông hành biên giới hoặc xuất trình thẻ Căn cước công dân.”.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luât Đất đai

Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 21 như sau:

“e) Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai 
sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại 
thửa đất đăng ký. Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú.”.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 
số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 quy định chi tiết một số điều 
của Luật Nuôi con nuôi

Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 24 như sau:

“a) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Thẻ Căn cước công dân, Chứng 
minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo so định danh 
cá nhân vả thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người 
nhận con nuôi;

b) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Giấy khai sinh, thẻ Căn cước 
công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông 
báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư của người được nhận làm con nuôi;”.

Điều 13. Bãi bỏ, thay thế một số cụm từ quy định tại các nghi đinh

1. Bãi bỏ cụm từ “Số hộ khấu” tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định số 
150/2018/NĐ-CP ngàỵ 07 tháng 11 năm 2018 sửa đổi một số nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
thông tin và truyền thông.

2. Bãi bỏ cụm từ “trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ 
tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú” tại khoản 1 Điều 2 Nghị
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định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

3. Bãi bỏ cụm từ “Số sổ hộ khẩu (đối với thành viên là hộ gia đình)” và 
cụm từ “số hộ khấu (đối với thành viên là hộ gia đình)” tại điếm g khoản 3 Điều 
15 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 về thành lập, tổ 
chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triến hợp tác xã.

4. Bãi bỏ cụm từ “hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 
2021” tại điểm b khoản 1 Điều 116 và cụm từ “hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2021” tại khoản 3 Điều 130 Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng.

5. Bãi bỏ cụm từ “sổ hộ khẩu” tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 
1 1/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định việc giao các khu vực 
biển nhất định cho tố chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

6. Thay thế cụm từ “Sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của 
Công an xã, phường, thị trấn” tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 quỵ định về chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thành “Giấy xác nhận thông tin về cư trú 
hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư”.

7. Thay thế cụm từ “sổ hộ khẩu” tại Mầu số 01 và Mau số 02 Nghị định 
số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 quy định chính sách ưu tiên 
tuyến sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 
thiếu số ít người bằng cụm từ “thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, 
Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và 
thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Điều 14. Khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ công

1. Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư đe giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

2. Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm thủ tục hành chính 
được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.
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Việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

a) Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sỏ' dữ 
liệu quốc gia về dân cư hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia;

b) Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của 
công dân được hiển thị trong ứng dụng VNelD;

c) Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được két nổi trực tuyến với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia^về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp 
trên thẻ'Căn cước công dân găn chíp;

d) Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân 
theo các phương thức nêu tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thấm quyền, cán 
bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao 
hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng 
minh thông tin về cư trú được nêu cụ thế trong quyết định công bố thủ tục hành 
chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ 
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ 
Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, 
Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư.

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện và điều khoản thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ú y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này và thực hiện công bố thủ tục hành 
chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của mỉnh.

2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.
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3. Ke từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các thủ tục hành chính, dịch vụ 
công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế băng 
việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị 
định này.

- Kiểm toán nhà nước;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b). TMẤvJ

Noi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trục thuộc trung ưong; 
-V ăn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG



Phụ lục
ghì định so Ỉ04/2022/NĐ-CP 

g 12 năm 2022 của Chỉnh phủ)

Mầu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ VAY VỐN
HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã h ộ i .......

Họ và tê n :..................................Ngày, tháng, năm s in h :........./ ..... / ...........

Dân tộ c :..........................Giới tín h :.................................................................

Số CCCD/CMND:...........................................................................................

Ngày c ấ p :......................Nơi cấp :................................................................

Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú(I):.................................................................

Điện thoạ i:.....................................................................................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có):

□ Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật s ố ..........................do
Úy ban nhân dân x ã .............. cấp ngày .................

□ Người dân tộc thiểu s ố ...................đang sinh sống tại vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án:

Nơi thực hiện dự án:

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: ...
người, trong đó:

- Lao động nữ (nếu có ):.......................................................................người

- Lao động là người khuyết tật (nếu c ó ) :...........................................người

- Lao là người dân tộc thiểu số (nếu c ó ) :..................................người
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Vốn thực hiện dự á n : ...........................................................đồng, trong đó:

- Vốn tự c ó : ..................................... 4**'.................................................. đồng
Đe nghị ngân hàng cho vay số tiề n :...................................................đồng

(Bằng ch ữ : ....................................................................................................... )
để dùng vào việc: ................................................................. , cụ thể như sau:

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
VÓN VAY

SỔ
LƯỢNG

THÀNH TIÊN 
(đồng)

..Thời hạn v a y :.............tháng Trả g ố c :............... Trả lã i : ..........................

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời 
hạn, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ T R Ấ N ...................................

Ô ng/bà:............................................................
Có dự án được thực hiện tại địa phương.

..., ngày... tháng... năm ...
TM. UY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
(Kỷ, đóng dấu và ghi rỗ họ tên)

..., ngày ... tháng... năm ... 
NGƯỜI ĐÈ NGHỊ VAY VỐN

(Kỷ và ghi rồ họ tên)


